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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Nhật 06/08/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Đinh Văn Năm 07/07/1993 Quảng Ngãi Nam H're

3 Võ Thị Thu Thủy 19/02/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Văn Hà 05/08/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 Ngô Văn Trinh 31/12/1968 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Nguyễn Thị Hoa 14/02/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Trương Phan Thị KimNgân 09/08/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Đỗ Đình Vân 10/10/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Nguyễn Xuân Tiên 15/11/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 Đinh Tấn Thảo 15/06/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Trương Thị Trinh 30/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Phạm Thị Nguyệt 05/11/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

13 Phạm Thị Nào 18/12/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

14 Hà Nguyễn Huy Thế 16/01/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 Lương Văn Tứ 14/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

Nguyễn Thị Văn Thư 22/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Phạm Văn Hồng 06/02/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh

Ngô Thị Cẩm Duyên 21/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Bùi Công Thành 26/05/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh

Phạm Dạ Quỳnh 04/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Lê Hoàng Khải 21/10/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

Nguyễn Ngọc Hùng 24/08/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

Nguyễn Thị Mỹ Tây 05/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Đinh Mai Thanh Tín 23/05/2001 Quảng Ngãi Nam H're

Phạm Thị Tép 13/12/1993 Quảng Ngãi Nữ H're

Nguyễn Thị Nguyệt 02/06/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Đặng Minh Cường 20/02/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

Nguyễn Thùy Trâm 10/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Trần Thị Mỹ Nhân 12/04/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Phạm Thị Lệ Trinh 02/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Nguyễn Quang Anh 14/07/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh

Võ Thị Như Quỳnh 25/11/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Trần Thị Cẩm Duyên 11/09/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Nguyễn Viết Hoàng Quân 08/02/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

Đinh Thị Tiết 12/09/1982 Quảng Ngãi Nữ Kdong

Nguyễn Văn Năm 12/10/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh
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